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Câu 1: Nêu tầm quan trọng của chuồng nuôi?
Chuồng nuôi là “nhà ở” của vật nuôi. Chuồng nuôi phù hợp sẽ bảo vệ sức khỏe vật nuôi, góp
phần nâng cao năng suất chăn nuôi

Câu 2: Trình bày các biện pháp nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi non?
- Nuôi vật nuôi mẹ tốt để có nhiều sữa chất lượng tốt cho đàn con
- Cho bú sữa đầu vì sữa đầu có đủ chất dinh dưỡng và kháng thể
- Giữ ấm cho cơ thể
- Tập cho vật nuôi non ăn sớm để bổ sung sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong sữa mẹ
- Cho vật nuôi non vận động và tiếp xúc nhiều với ánh sáng
- Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi non

Câu 3: Nêu đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non?
- Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh
- Chức năng của hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh
- Chức năng miễn dịch chưa tốt

Câu 4: Trình bày tác dụng của vắc xin?
Khi đưa vắc xin vào cơ thể vật nuôi khỏe mạnh, cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách sản sinh ra
kháng thể chống lại sự xâm nhiễm của mầm bệnh tương ứng. Khi mầm bệnh xâm nhập lại, cơ
thể vật nuôi có khả năng tiêu diệt mầm bệnh, vật nuôi không bị mắc bệnh gọi là vật nuôi đã có
khả năng miễn dịch

Câu 5: Nêu cách sử dụng vắc xin?
- Tuân thủ theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc
- Vắc xin đã pha phải dùng ngay. Vắc xin còn thừa phải xử lí theo đúng quy định
- Sau khi tiêm vắc xin phải theo dõi sức khỏe vật nuôi 2 – 3 giờ tiếp theo
-

Câu 6: Hãy phân biệt các loại bệnh sau thuộc bệnh truyền nhiễm hay bệnh không truyền
nhiễm?
(Bệnh lở mồm long móng, bệnh ghẻ ở lợn, bệnh heo tai xanh, bệnh đóng dấu lợn, bệnh
giun ở gà, bệnh sán lá gan bò, bệnh dịch cúm gia cầm H5N1, bệnh dịch tả lợn)

- Bệnh truyền nhiễm: Bệnh lở mồm long móng, bệnh heo tai xanh, bệnh dịch cúm gia cầm
H5N1, bệnh dịch tả lợn, bệnh đóng dấu lợn.
- Bệnh không truyền nhiễm: Bệnh ghẻ ở lợn, bệnh sán lá gan bò, bệnh giun ở gà



Câu 7: Trình bày các biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi?
- Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi
- Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin
- Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Vệ sinh môi trường sạch sẽ
- Báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị khi có triệu chứng bệnh
- Cách li vật nuôi bị bệnh với vật nuôi khỏe


